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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THỦY – THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Đặng Thị Huệ 

 Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hồng Châu – Thư ký Tòa án nhân dân quận Bình 

Thủy. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy tham gia phiên họp: Ông Phạm 

Trương Nhật Quang - Kiểm sát viên 

 Ngày 16 tháng 9 năm 2024, tại Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 12/2024/TLST-VDS ngày 

14 tháng 8 năm 2024 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân 

sự”, theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 630/2024/QĐST-VDS 

ngày 05 tháng 9 năm 2024, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

 Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1974 – Có mặt. 

Địa chỉ HKTT: 665/6, khu V, phường C, quận Ô, thành phố Cần Thơ 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Dương Thị My N, sinh năm 1951. 

Địa chỉ: C T, phường A, quận B, TP Cần Thơ. 

2. Chị Nguyễn Thị Phương Đ, sinh năm 1983 – có mặt 

3. Anh Nguyễn Văn Y, sinh năm 1978 – Có đơn xin vắng mặt. 

4. Chị Nguyễn Thị Phượng G, sinh năm 1978 – Có đơn xin vắng mặt. 

Cùng địa chỉ: C T, phường A, quận B, TP Cần Thơ. 

5. Chị  Nguyễn Thị Bích H, sinh năm 1981 – Có đơn xin vắng mặt. 

Địa chỉ: I T, phường A, quận B, TP Cần Thơ. 

6. Chị Nguyễn Thị H1, sinh năm 1972 – Có đơn xin vắng mặt. 

Địa chỉ: T - Tây Ninh 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và bản tự khai bà Nguyễn Thị P trình bày:  
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Bà Dương Thị My N, sinh năm 1951 và ông Nguyễn Hữu M (chết năm 2014) là cha 

mẹ ruột của bà. Cha mẹ bà có 06 người con chung là: Nguyễn Thị P, Nguyễn Văn Y, 

Nguyễn Thị Phượng G, Nguyễn Thị Bích H, Nguyễn Thị H1 và Nguyễn Thị Phương Đ.  

Từ năm 62 tuổi, bà M1 Na mắc bệnh đãng trí của người già, thường hay quên những 

việc lặt vặt trong cuộc sống. Đến năm 2021 thì bà My N bị đột quỵ nên bệnh tình trở nặng 

khiến bà không thể tự chăm sóc cho bản thân. Hiện bà My N không tỉnh táo, không nhận ra 

người quen, trong sinh hoạt thường ngày phải có người giúp đỡ, chăm sóc về mọi mặt. Gia 

đình đã đưa bà My N đi khám tại Trung tâm P1 thì được xác định là có bệnh lý tâm thần, 

mất trí mức độ nặng, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Nhằm đảm bảo quyền 

lợi cho bà My N và thuận tiện trong việc lập các thủ tục giấy tờ pháp lý, bà yêu cầu Tòa án 

nhân dân quận Bình Thủy tuyên bố bà Dương Thị My N bị mất năng lực hành vi dân sự 

đồng thời xác định bà là người đại diện theo pháp luật của My Na 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Phương Đ, ông Y, bà G, bà H  tại 

bản tự khai:  

Thống nhất với các thông tin như bà P đã trình bày ở trên và thống nhất cử bà P làm 

đại điện theo pháp luật của bà My Na . 

Tại phiên họp: 

Người yêu cầu vẫn giữ nguyên yêu cầu và trình bày như trên.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy phát biểu quan điểm: Bà Nguyễn 

Thị P là con ruột của bà Dương Thị My N, do bà Na t đã cao, sức khỏe yếu, hiện không tự 

quyết định giải quyết được các vấn đề của cá nhân. Nay kết quả của Trung tâm P1 đã xác 

định N có bệnh lý tâm thần, không có khả năng tự chủ hành vi. Do vậy, việc bà P và những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác thống nhất yêu cầu Tòa án tuyên bố bà My N bị 

mất năng lực hành vi dân sự và xác định bà P là người đại diện theo pháp luật của bà My N 

là có căn cứ, đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà P. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra 

tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân quận Bình Thủy nhận định: 

[1] Về thẩm quyền: Bà Dương Thị My N có hộ khẩu thường trú tại quận B, do vậy 

yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà P đối với bà My N sẽ do Bộ luật dân sự điều chỉnh và 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Bình Thủy theo quy định tại tại 

khoản 1 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung yêu cầu: bà Dương Thị My N sinh năm 1951, hiện 73 tuổi, Trung 

tâm pháp y tâm thần khu vực T xác nhận tình trạng của bà Dương Thị My N: về ý thức lú 

lẫn; Về hành vi: Mất khả năng chấp hành, tiêu tiểu không tự chủ; Trí nhớ, trí năng: rất kém, 

không có khả năng ghi nhớ thông tin mới. Do không nhận thức và làm chủ được hành vi của 

mình nên mọi sinh hoạt của bà N phải có người giúp. Vì vậy, việc bà P và những người liên 

quan cùng thống nhất yêu cầu tuyên bố bà N mất năng lực hành vi là có cơ sở để xem xét 

chấp nhận theo quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự. Những người liên quan đều thống nhất 

cử bà Nguyễn Thị P làm giám hộ của bà N, do vậy có căn cứ cử bà Nguyễn Thị P làm giám 

hộ cho bà Dương Thị My N theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Bộ luật dân sự. 

[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự, người yêu cầu phải chịu theo quy định của pháp 

luật.  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào:  

- Khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, Điều 149, Điều 361, Điều 370; Điều 378 Bộ 

luật tố tụng dân sự; 

- Điều 22, Điều 53 Bộ luật dân sự 2015. 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án: 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị P:  

- Tuyên bố bà  Dương Thị My N mất năng lực hành vi dân sự.  

- Bà Nguyễn Thị P là người giám hộ của bà Dương Thị My N2 quy định tại khoản 2 

Điều 53 Bộ luật dân sự. 

2.  Lệ phí giải quyết việc dân sự: Người yêu cầu – bà Nguyễn Thị P phải chịu 300.000 

đồng, chuyển tiền tạm ứng lệ phí bà P đã đóng theo biên lai thu số 0002907 ngày 13/8/2024 

thành lệ phí. 

 3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo, Viện 

kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc quyết định được thông báo, niêm yết.  

 4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực 

hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự  

- VKSND Q. Bình Thủy; 

- TAND TP.Cần Thơ; 

- THA DS Q. Bình Thủy; 

- UBND Phường An Thới; 

QBT-TPCT 

- Lưu: HS. 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

                    Đặng Thị Huệ 
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